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BẢNG TỔNG HỢP THI ĐUA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHỐI 11 HỌC KÌ II VÀ CẢ NĂM NĂM HỌC 2020 – 2021
1. Thi đua học kì 2.
	TT
	GVCN
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tổng điểm
	Trung Bình
	Xếp loại
	Ghi chú

	1
	Đào Ngọc Quang
	122
	100
	121
	117
	460
	115.0
	A
	 

	2
	Tạ Thi Thu Huyền
	112
	100
	119
	112
	443
	110.8
	A
	 

	3
	Quan Thị Nguyệt
	112
	100
	116
	112
	440
	110.0
	A
	 

	4
	Huỳnh Thị Thu Thảo
	112
	100
	106
	109
	427
	106.8
	A
	 

	5
	Trần Thanh Lan
	112
	100
	119
	114
	445
	111.3
	A
	 

	6
	Võ Thị Thúy Lan
	112
	100
	117
	117
	446
	111.5
	A
	 

	7
	Lý Minh Tuấn
	112
	100
	112
	112
	436
	109.0
	A
	 

	8
	Nguyễn Thái Trung
	112
	100
	112
	112
	436
	109.0
	A
	 

	9
	Phùng Văn Thảo
	112
	100
	112
	112
	436
	109.0
	A
	 

	10
	Nguyễn Thanh Nga
	112
	100
	117
	114
	443
	110.8
	A
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2.Thi đua cả năm.
	TT
	GVCN
	Học kì 1
	[bookmark: _GoBack]Học kì 2
	Cả năm
	Xếp loại
	Ghi chú

	1
	Đào Ngọc Quang
	-
	115.0
	115
	A
	 

	2
	Tạ Thi Thu Huyền
	115,5
	110.8
	113.1
	A
	 

	3
	Quan Thị Nguyệt
	113,3
	110.0
	111.7
	A
	 

	4
	Huỳnh Thị Thu Thảo
	110,8
	106.8
	108.8
	A
	 

	5
	Trần Thanh Lan
	115,3
	111.3
	113.3
	A
	 

	6
	Võ Thị Thúy Lan
	114,5
	111.5
	113.0
	A
	 

	7
	Lý Minh Tuấn
	-
	109.0
	109
	A
	 

	8
	Nguyễn Thái Trung
	-
	109.0
	109
	A
	 

	9
	Phùng Văn Thảo
	112,0
	109.0
	110.5
	A
	 

	10
	Nguyễn Thanh Nga
	115,0
	110.8
	112.9
	A
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